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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 6  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           Quận 10, ngày 24 tháng 02 năm 2025 

KẾ HOẠCH  

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2025 

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi  

Năm học 2024 - 2025 

 
I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

1. Mục tiêu  

- MT 2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi. 

- MT 3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động chạy. 

- MT 5: Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động chuyền và bắt bóng. 

- MT 7: Trẻ biết thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động bò, trườn, trèo. 

- MT 12: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong 

một số hoạt động. 

- MT 16: Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn. 

MT 21: Trẻ biết nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, 

phích nước nóng...) khi được nhắc nhở. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 12: Xé, dán giấy. (12.4) 

2.2. Giờ học 

- MT 2: Đi kiểng gót liên tục 3m (Tuần 4) 

- MT 3: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (3.1) (Tuần 1) . 

- MT 5: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang (5.1) (Tuần 2). 

- MT 7: Bước lên xuống bục cao (cao 30cm) (7.8) (Tuần 3). 

- MT 21: Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không 

an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. 

+ Các kỹ năng đơn giản để phòng, chống đuối nước (Tuần 3). 
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2.3. Kỹ năng 

- MT 21: Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không 

an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. 

+ Không đi theo người lạ (Tuần 4). 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

1. Mục tiêu 

- MT 30: Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 

- MT 33: Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, tạo hình, 

âm nhạc... 

- MT 37: Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4. 

- MT 38: Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành hai 

nhóm. 

- MT 48: Trẻ có khả năng kể tên một số lễ hội: Ngày 8/3… qua trò chuyện, tranh ảnh. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 33: Thể hiện một số điều quan sát được. 

2.2. Giờ học 

- MT 30: Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 1 dấu hiệu:  

+ Bé so sánh sự khác nhau của hai loại quả: “Quả Mít - Quả Sầu riêng” (Tuần 2). 

+ Tìm hiểu những loại quả 1 hạt (30.3) (Tuần 3).  

- MT 37: Gộp hai nhóm đối tượng và đếm (số 4) (Tuần 3). 

- MT 38: Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 thành hai 

nhóm (Tuần 1). 

2.3.Chủ đề 

- MT 48:  

+ Ngày lễ “Bông hoa tặng bà, mẹ và cô giáo”:  

+ Tìm hiểu về ngày 8/3 (Tuần 1).  
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III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Mục tiêu  

- MT 50: Trẻ biết thực hiện được yêu cầu đơn giản. 

- MT 56: Trẻ biết kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân  

- MT 57: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 

- MT 58: Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn. 

- MT 63: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 56: Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông 

bà, đi chơi, xem phim,…(56.1) 

2.2. Giờ học 

- MT 50: 

+ Hoa mào gà (50.4) (Tuần 1). 

- MT 58: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe. (58.2) 

+ Hoa cúc trắng (50.4) (Tuần 2). 

- MT 57: 

+ Thơ: Dán hoa tặng mẹ (57.1) (Tuần 1). 

+ Thơ: Đi cầu đi quán (57.1) (Tuần 2). 

+ Thơ: Gió từ tay mẹ (57.1) (Tuần 3). 

+ Thơ: Mèo con đi học (57.1) (Tuần 4). 

2.3. Kỹ năng 

- MT 63: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. 

IV.  TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

1. Mục tiêu  

- MT 67: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. 

- MT 68: Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao  

- MT 73: Trẻ biết thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi 

xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ. 
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- MT 77: Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 67: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. 

2.2. Giờ học 

- MT 73:  

+ Không chơi ở nơi nguy hiểm (Tuần 2 ). 

+ Dạy trẻ cách phòng chống đuối nước (Tuần 3). 

+ Không mở cửa cho người lạ (Tuần 4 ). 

- MT 77: Chăm sóc và bảo vệ cây (76.1) (Tuần 4). 

2.3. Kỹ năng 

- MT 73:  

+ Kỹ năng: Đóng mở cửa tủ (Tuần 1). 

+ Kỹ năng: đội mủ bảo hiểm(Tuần 2). 

V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

1. Mục tiêu  

- MT 81: Trẻ biết chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài 

hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện.      

- MT 83: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc. 

- MT 84: (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ). 

- MT 85: Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý. 

- MT 90: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình. 

- MT 92: Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 81: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 

- MT 90: Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình. 

2.2. Giờ học 

- MT 83: Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. 
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+ Múa cho mẹ xem (Tuần 1). 

+ Nắng sớm (Tuần 3). 

- MT 84 

+ Múa cho mẹ xem (Tuần 2). 

+ Nắng sớm (Tuần 4). 

- MT 85: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm. 

+ Trang trí túi Cavas tặng mẹ (Tuần 1). 

- MT 92: Tạo ra sản phẩm theo ý thích 

+ Trang trí khăn mùi soa (Tuần 2).  

+ Nặn vỏ ốc sên (Tuần 3). 

+ Dán nhà cao tầng (Tuần 4). 

2.3. Chủ đề 

- MT 81: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) về ngày 8/3 

+ Múa cho mẹ xem. 

+ Nắng sớm./. 

 


